DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 23/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	549
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	552
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	553
	Phạm Văn Dậu
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	554
	Lê Văn Thanh
	Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy, Quảng Bình

	5
	555
	Phan Thanh Bình
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	556
	Nguyễn Văn Sinh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	557
	Nguyễn Công Khắc
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	558
	Trương Quốc Bảo
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	559
	Cao Chung
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	560
	Phạm Hương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	561
	Hoàng Văn Châu
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	12
	562
	Nguyễn Văn Cảnh
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	563
	Nguyễn Thị Hương
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	564
	Nguyễn Văn Hiền
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	565
	Nguyễn Đồng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	566
	Phạm Tuấn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	567
	Mai Văn Tâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	568
	Nguyễn Viết Doanh
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	19
	570
	Trương Quang Duy
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	572
	Mai Văn Thiện
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	573
	Hoàng Văn Vương
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	22
	574
	Nguyễn Điệp
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	576
	Mai Anh Đức
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	577
	Mai Xuân Lịch
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25
	578
	Đỗ Vĩnh
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	579
	Phạm Minh Châu
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	580
	Mai Văn Thông
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	582
	Hoàng Xuân Lập
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	583
	Nguyễn Văn Thắng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	30
	585
	Phạm Văn Hà
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	31
	586
	Trương Văn Tâm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	587
	Hoàng Tuấn
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	33
	588
	Nguyễn Viết Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	589
	Hồ Đăng Hoàng
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	591
	Trần Song Toàn
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	36
	592
	Nguyễn Công Phúc
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	593
	Hồ Kiên
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	595
	Đoàn Phúc Toại
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39
	596
	Hoàng Văn Tạo
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40
	597
	Nguyễn Kiều Trinh
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	598
	Nguyễn Thị Như Yến
	Gia Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	42
	599
	Nguyễn Thị Mỹ Hương
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	600
	Trần Thị Quân
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44
	601
	Trần Hữu Mạnh
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình


